	3UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Chương trình Giáo dục Đại học
Ngành đào tạo:	CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
Trình độ đào tạo:	CAO ĐẲNG
Chương trình đào tạo:	CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT- CHUYÊN NGÀNH 
                                         ĐIỆN LẠNH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	1. Tên học phần: 
	TIN HỌC ỨNG DỤNG		

	2. Mã học phần: 
	DLANH106 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 


5. Phân bố thời gian
- Lên lớp: 	30 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm: 	  0 tiết 
- Thực hành: 	  0 tiết
- Tự học: 	60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Nhập môn tin học.
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng sử dụng Autocad để vẽ, ghi và hiệu chỉnh kích thước, văn bản, đồng thời có thể tạo khung bản vẽ theo tiêu chuẩn kỹ thuật, áp dụng trong ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Học phần Tin học ứng dụng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Autocad, các lệnh vẽ cơ bản, các phương pháp nhập điểm chính xác, quản lý các đối tượng trong bản vẽ, ghi kích thước, văn bản, tạo khung bản vẽ kỹ thuật… để vẽ các thiết bị, chu trình, các hệ thống điều hòa không khí, kho lạnh công nghiệp… trong ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
10. Tài liệu học tập  
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD 2008, NXB TP.HCM, 2009.
-Tài liệu tham khảo: 
[2]. Nguyễn Hải Hưng, Giáo trình AutoCAD, Trường ĐHQG Hà Nội, 2009.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: từ 70% trở lên
- Thảo luận theo nhóm
- Tiểu luận: có
- Kiểm tra thường xuyên
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Giới thiệu Autocad
	6
	0

	2
	Các lệnh vẽ cơ bản
	4
	0

	3
	Các lệnh hiệu chỉnh
	10
	0

	4
	Các lệnh quản lý bản vẽ
	4
	0

	5
	Nhập văn bản và kích thước
	6
	0

	Tổng cộng: 
	30
	0


1. GIỚI THIỆU AUTOCAD
1.1. Những khả năng chính của AutoCad
1.1.1. Cách khởi động
1.1.2. Màn hình 
1.1.3  Chức năng số phím đặc biệt
1.1.4 . Các quy ước
1.2. Các lệnh về file 
	1.2.1. Tạo File bản vẽ mới
1.2.2. Mở, Lưu File bản vẽ
1.3. Hệ tọa độ và phương thức truy bắt điểm 
	1.3.1. Hệ toạ độ sử dụng trong AutoCad
1.3.2. Các phương thức truy bắt điểm 
1.4. Các thiết lập bản vẽ
	1.4.1. Giới hạn không gian vẽ
1.4.2. Đơn vị bản vẽ
1.4.3 Tỉ lệ bản vẽ 
2. CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN
2.1. Lệnh vẽ đường thẳng Line (L) (đã học ở trên)
2.2. Lệnh vẽ đường tròn Circle (C) (đã học ở trên)
2.3. Lệnh vẽ cung tròn Arc (A)
2.4. Lệnh vẽ đường đa tuyến Pline (PL) : đường có bề rộng nét
2.5. Lệnh vẽ đa giác đều Polygon (POL)
2.6. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC)
2.7. Lệnh vẽ Elip Ellipse (EL)
2.8. Lệnh vẽ đường Spline (SPL) lệnh vẽ các đường cong
2.9. Lệnh Mline vẽ đường // và MlStyle và MLedit
2.10. Lệnh vẽ điểm Point (PO)
2.11. Lệnh định kiểu điểm Ddptype
2.12. Lệnh chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide (DIV)
2.13. Lệnh chia đối tượng ra các đoạn có chiều dài bằng nhau Measure (ME)
3. CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH
 3.1. Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng
3.2. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình
3.3. Các lệnh biến đổi và sao chép
3.4 Các lệnh vẽ mặt cắt
4. CÁC LỆNH QUẢN LÝ BẢN VẼ
4.1. Tạo lớp mới .
4.2. Thuộc tính đối tượng
5. TẠO VĂN BẢN VÀ KÍCH THƯỚC
5.1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản
5.2. Trình tự nhập và hiệu chỉnh kích thước.
5.3. Lệnh tạo khối và ghi khối 
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 20
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn 




12. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ
	
1. Tên học phần: 
	ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ		

	2. Mã học phần: 
	DLANH204 

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 


5. Phân bố thời gian: 	
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm:  00 tiết
- Thực hành:  00tiết 
- Tự học:    60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
Sau khi hoàn tất học phần các môn cơ sở ngành: Nhiệt động học Kỹ Thuật, Tuyền nhiệt, Cơ lưu chất, Bơm Quạt Máy nén.
7. Mục tiêu học phần	
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
Nắm vững những kiến thức cơ bản về không khí ẩm, các yêu cầu trong không gian cần điều hòa không khí, các phương pháp tính toán để lựa chọn sơ đồ và các số liệu cụ thể tiến hành thiết kế hệ thống Điều hòa không khí phù hợp với yêu cầu đặt ra. Đồng thời, củng cố các kiến thức về bơm, quạt, máy nén, các thiết bị và thiết lập được các hệ thống đường ống phân phối gió và nước.  
8. Mô tả tóm tắt học phần: Môn học ĐHKK cung cấp: 
Các kiến thức cơ bản về nguyên lý điều hòa không khí, các hệ thống điều hòa không khí thông dụng , các quá trình và thiết bị xử lý không khí, tính toán cân bằng nhiệt và ẩm trong phòng, tính toán các sơ đồ điều hòa không khí, hệ đường ống vận chuyển và phân phối gió, nước. Qua đó, học phần còn cung cấp cho người học những kiến thức về lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí.các kỹ năng tính toán, phân tích, đánh giá và tư vấn các ưu và nhược điểm của các hệ thống điều hòa không khí cho các công trình.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường
10. Tài liệu học tập 	
- Sách, giáo trình chính: 
[1]. Võ Chí Chính- Giáo trình điều hòa không khí - NXB Khoa Học và Kỹ Thuật Hà Nội - 2005.
- Sách, tài liệu tham khảo:
[2]. Lê Chí Hiệp – Giáo trình điều hòa không khí - NXB Đại Học Quốc Gia Tp HCM - 2010.
[3]. Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw – Hill 2001
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
-	Dự lớp:lý thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100% 
-     Thảo luận theo nhóm 
-     Tiểu luận: 
-      Báo cáo thực hành 
-      Kiểm tra thường xuyên 
-      Thi giữa học phần 
-      Thi kết thúc học phần 
-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ	
13. Nội dung chi tiết học phần  
	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	Một số vấn đề chung về hệ thống điều hòa không khí
	2
	

	2 
	Không khí ẩm và các quá trình điển hình của không khí ẩm 
	4
	

	3 
	Tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong phòng 
	4
	

	4 
	Thiết lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí
	6
	

	5 
	Các hệ thống điều hòa không khí
	4
	

	6 
	Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí
	6
	

	7 
	Hệ thống đường ống trong kỹ thuật điều hòa không khí
	4
	

	Tổng cộng: 
	30 
	


1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
1.1 .Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí
1.2  Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.
	1.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ.
	1.2.2. Ảnh hưởng của độ ẩm.
	1.2.3. Ảnh hưởng của tốc độ không khí
	1.2.4. Ảnh hưởng của bụi
	1.2.5. Ảnh hưởng của độ ồn.
	1.2.6.Ảnh hưởng của các chất độc hại.
	1.2.7. Ô nhiễm không khí và thông gió
2. KHÔNG KHÍ ẨM VÀ CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỂN HÌNH CỦA KHÔNG KHÍ ẨM 
2.1 . Không khí ẩm.
2.1.1. Khái niệm về không khí ẩm .
2.1.2. Các thông số biểu diễn trạng thái của không khí ẩm 
2.1.3. Các loại đồ thị của không khí ẩm.
2.2.   Các quá trình điển hình của không khí ẩm 
2.2.1. Quá trình hòa trộn  
2.2.2. Quá trình hâm nóng và làm mát. 
2.2.3. Quá trình tăng ẩm và giảm ẩm.
2.2.4. Quá trình trao đổi nhiệt và ẩm đa biến. 
3. TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM.
3.1. Phương pháp tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm.
3.2. Xác định các nguồn nhiệt vào không gian.
      	3.2.1. Nguồn nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo,Q2.
      	3.2.2. Nguồn nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra,Q1.
      	3.2.3. Nguồn nhiệt do người tỏa ra,Q3.
3.2.4. Nguồn nhiệt do sản phẩm mang vào,Q4
3.2.5. Nguồn nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt,Q5
3.2.6. Nguồn nhiệt do bức xạ mặt trời vào phòng,Q6
3.2.7. Nguồn nhiệt do lọt không khí vào phòng,Q7
3.2.8.  Nguồn nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q6
3.2.9. Tổng lượng nhiệt thừa QT
3.3. Xác định ẩm thừa. WT  
      3.3.1. Lượng ẩm do người tỏa ra. W1
      3.3.2. Lượng ẩm thoát ra từ sản phẩm. W2
      3.3.3. Lượng ẩm do bay hơi đọan nhịêt từ sàn ẩm, W3.
      3.3.4. Lượng ẩm do hơi nước nóng mang vào, W4.
      3.3.5. Lượng ẩm thừa, WT

4. THIẾT LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ. 
4.1. Cơ sở thiết lập sơ đồ điều hòa không khí
4.2. Sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d.
4.2.1.  Các thuật ngữ đặc trưng của sơ đồ điều hoà theo  đồ thị t-d
4.2.2.  Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Hè 
4.2.3.  Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Đông.
5. CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
5.1. Các máy điều hòa cục bộ.
      5.1.1. Máy điều hòa cửa sổ.
      5.1.2. Máy điều hòa 2 khối (split type).
      5.1.3. Máy điều hòa ghép (multi-split).
5.2. Các hệ thống điều hòa kiểu phân tán.
      5.2.1. Hệ thống điều hòa kiểu VRV.
      5.2.2. Hệ thống điều hòa làm lạnh bằng nước (water chiller).
5.3. Hệ thống điều hòa trung tâm.
5.4. Hệ thống điều hòa kiểu ướt - Thiết bị buồng phun.
5.5. Điều hòa không khí kiểu bay hơi
6. HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI GIÓ
6.1.  Phân bố không khí trong phòng 
6.1.1.Luồng không khí 
6.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố đến kết cấu luồng không khí.
6.1.3. Miệng thổi và miệng hút không khí.
6.2. Hệ thống đường ống gió
	6.2.1. Phân loại và đặc điểm hệ thống đường ống gió 
	6.2.2. Các cơ sở lý thuyết thiết lập hệ thống đường ống Gió
	6.2.3. Xác định tổn thất áp lực trên hệ thống đường ống gió 
6.3  Các phương pháp thiết kế đường ống gió 
6.4. Các thiết bị phụ đường ống gió
6.5. Tính chọn quạt gió
7. HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG TRONG KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
7.1. Hệ thống đường ống dẫn nước
7.1.1 Vật liệu đường ống 
7.1.2  Sự giãn nở vì nhiệt của các loại đường ống
7.1.3  Giá đỡ đường ống
7.2. Sơ đồ cấp nước cho các thiết bị
7.3  Chọn đường ống dẫn nước và chọn bơm
7.4  Tháp giải nhiệt và bình giãn nở	


	 
	Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2014 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 




	
1. Tên học phần: 
	VẬT LIỆU LẠNH		

	2. Mã học phần: 
	DLANH401

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 


5. Phân bố thời gian: 
-  Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 
- Thực hành: 0 tiết 
     - Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: không 
7. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng 
-  Có kiến thức cơ bản về vật liệu chịu lửa, về nhiệm vụ và yêu cầu của vật liệu cách nhiệt, về các loại vật liệu bảo ôn,
- Trình bày lại các tính chất phạm vi ứng dụng của vật liệu chịu lửa, vật liệu cách nhiệt vô cơ, vật liệu bảo ôn.
- Trình bày lại các tính chất, ứng dụng  của các vật liệu kim loại
- Trình bày nhiệm vụ và yêu cầu, các tính chất, các phương pháp của vật liệu cách nhiệt lạnh, cách ẩm và hút ẩm
-  Hiểu nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, mối quan hệ đa thành phần của dầu bôi trơn trong hệ thống lạnh.
8. Mô tả tóm tắt học phần	
       Học phần này trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về vật liệu chế tạo máy và thiết bị lạnh, lò hơi, vật liệu cách nhiệt, vật liệu chịu lửa và mối quan hệ nhiều thành phần trong hệ thống lạnh. Đây là học phần chuyên sâu về vật liệu giúp người học có cái nhìn chung và phân tích được sự tương quan trong mối quan hệ nhiều thành phần trong hệ thống nhiệt – lạnh.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
10. Tài liệu học tập: 
 - Sách, giáo trình chính: Nguyễn Đức Lợi, Vũ Diễm Hương, Nguyễn Khắc Xương - Vật liệu kỹ thuật nhiệt và kỹ thuật lạnh - NXB Giáo dục 1995.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
-  Dự lớp: trên 75% 
- Thảo luận theo nhóm 
- Tiểu luận: 
- Kiểm tra thường xuyên 
- Thi giữa học phần 
- Thi kết thúc học phần 
-  Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ 
13. Nội dung chi tiết học phần 
	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1 
	Vật liệu chịu lửa
	4 
	0 

	2 
	Vật liệu cách nhiệt
	6 
	0 

	3 
	Các loại vật liệu bảo ôn
	4 
	0 

	4 
	Vật liệu kim loại
	4
	0 

	5 
	Cách ẩm, hút ẩm và vật liệu cách nhiệt lạnh 
	6 
	0 

	6 
	Dầu bôi trơn 
	6
	0 

	Tổng cộng: 
	30 
	0 


1. Vật liệu chịu lửa
1.1 Những khái niệm cơ bản
1.2 Những tính chất của vật liệu chịu lửa
1.3 Các loại vật liệu chịu lửa
1.4 Vữa và bêtông chịu lửa
2. Vật liệu cách nhiệt
2.1 Cơ sở truyển nhiệt
2.2 Các phương pháp chế tạo vật liệu có cấu trúc rỗng lớn
2.3 Vật liệu chịu lửa cách nhiệt và phương pháp sản xuất
2.4 Vật liệu cách nhiệt vô cơ
3. Các loại vật liệu bảo ôn
3.1 Sợi thủy tinh và các sản phẩm  từ sợi thủy tinh
3.2 Bông thủy tinh
3.3 Silicat canxi
3.4 Polyurethan
3.5 Nhựa đàn hồi cellular
3.5 Bông gốm 
3.6 Gạch bảo ôn
4. Vật liệu kim loại
4.1 Gang
4.2 Thép
4.3 Thép và hợp kim có tính chất lí hóa đặc biệt
4.4 Hợp kim màu	 
5. Cách ẩm, hút ẩm và vật liệu cách nhiệt lạnh
5.1 Các tính chất của vật liệu cách nhiệt lạnh
5.2 Một số phương pháp cách nhiệt lạnh
5.3 Vật liệu cách ẩm và phương pháp cách ẩm
5.4 Vật liệu hút ẩm
6. Dầu bôi trơn
6.1 Nhiệm vụ và yêu cầu của dầu bôi trơn
6.2 Phân loại đối với dầu bôi trơn 
6.3 Các tính chất của dầu bôi trơn
6.4 Sử dụng dầu lạnh
6.5 Tái sinh dầu bôi trơn

	 
	Tp HCM, ngày  20   tháng  12    năm 2014 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	
	 




	1. Tên học phần: 
	XÂY DỰNG TRẠM LẠNH	

	2. Mã học phần: 
	DLANH210

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3


5. Phân bố thời gian
- Lên lớp: 	30 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm: 	  0 tiết 
- Thực hành: 	  0 tiết
- Tự học: 	60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: kỹ thuật lạnh, kỹ thuật lạnh ứng dụng.
7. Mục tiêu của học phần
       -  Nắm được các yêu cầu chủ lực khi thiết kế trạm  lạnh.
       -  Đọc và phân tích được các sơ đồ lắp ráp
       -  Có khả năng giám sát thi công các công trình về lạnh công nghiệp.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
      - Là môn học chuyên ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức về cách thức tiến hành 1 dự án thiết kế trạm lạnh chuyên dùng.
- Cách thức lựa chọn, khảo sát, công tác trong lắp đặt các thiết bị của trạm lạnh.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
10. Tài liệu học tập  
- Sách, giáo trình chính
[1]. Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Giáo trình Thiết kế lắp đặt trạm lạnh, 2008.
- Tài liệu tham khảo
[2]. Trần Đức Ba –Phạm Văn Bôn- Nguyễn Văn Tài-NXB nông nghiệp, TP HCM 1996.
[3]. TS. Nguyễn Đức Lợi- Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 1998.
[4]. Võ Chí Chính-  Giáo trình máy nén, Nhà xuất bản trường ĐHBK Đà nẳng 2005.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: từ 70% trở lên
- Thảo luận theo nhóm
- Tiểu luận: có
- Kiểm tra thường xuyên
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Thiết kế trạm lạnh
	16
	0

	2
	Lắp đặt thử nghiệm trạm lạnh
	14
	0

	Tổng cộng: 
	30
	0


1. THIẾT KẾ TRẠM LẠNH
1.1. Số liệu ban đầu
1.1.1. Phân loại
1.1.2. Kết cấu
1.1.3. Số lượng và kích thước buồng lạnh.
1.2. Tính toán nhiệt kho lạnh
1.2.1. Tính nhiệt kho lạnh bảo quản.
1.2.2. Xác định phụ tải thiết bị.
2. LẮP ĐẶT THỬ NGHIỆM TRẠM LẠNH
2.1. Lắp đặt máy nén
2.1.1. Yêu cầu
2.1.2. Thao tác lắp đặt 
2.2. . Lắp đặt thiết bị ngưng tụ
2.2.1. Yêu cầu
2.2.2. Lắp đặt các thiết bị ngưng tụ thông dụng.
2.3. . Lắp đặt dàn lạnh- thiết bị phụ.
2.3.1. Lắp đặt dàn lạnh
2.3.2. Lắp đặt thiết bị phụ.
2.4. . Lắp đặt đường ống
2.4.1. Lắp đặt đường ống môi chất lạnh
2.4.2. Lắp đặt đường ống nước.
2.4.3. Lắp đặt các loại van.
2.5. . Thử nghiệm hệ thống lạnh
2.5.1. Yêu cầu
2.5.2. Qui trình .
	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn 






	……………………………	………………………………































	1. Tên học phần: 
	THỰC TẬP KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ	

	2. Mã học phần: 
	DLANH213

	3. Số tín chỉ: 
	2(0,2,2) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 


5. Phân bố thời gian
- Lý thuyết	: 0 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm	: 0 tiết 
- Thực hành	: 60 tiết
- Tự học	: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Thực tập điện lạnh cơ bản.
7. Mục tiêu của học phần
    Sau khi hoàn tất môn học: sinh vien hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí. Thao tác vận hành hệ thống lạnh xác định được nguyên nhân hư hỏng và sửa chữa được hệ thống điều hòa không khí .Sinh viên nhận định được các khí cụ điện cơ bản trên hệ thống lạnh, sửa chữa được các hư hỏng cơ bản trên hệ thống lạnh dân dụng…
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Học phần thực tập kỹ thuật điều hòa không khí cung cấp cho sinh viên khả năng thao tác sửa chữa lắp ráp  thiết bị lạnh dân dụng và tự thiết kế được các hệ thống lạnh nhỏ, vận hành kiểm tra được các hư hỏng của hệ thống lạnh .
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
10. Tài liệu học tập  
-Sách, giáo trình chính: 
[1]. Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình THỰC TẬP KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, 2011.
- Sách, tài liệu tham khảo:	
[2]. Kỹ thuật điều hòa không khí  -Lê Chí Hiệp –Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật -2000	                                                    
[3]. Khoa Điện lạnh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình THỰC TẬP KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, 2011.
[4]. Nguyễn Đức Lợi -Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh- NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 1992
[5]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy – Đinh Văn Thuận- Kỹ thuật lạnh ứng dụng- NXB Giáo dục 1996
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Sinh viên vắng mặt không lý do ở buổi làm bài thi thực hành tại xưởng sẽ nhận điểm 0 của bài tập đó theo quy định.
- Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành.
12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Kiểm tra các thiết bị máy điều hòa không khí
	0
	10

	2
	Kiểm tra các bo mạch  máy điều hòa không khí
	0
	10

	3
	Lắp đặt máy điều hòa không khí
	0
	10

	4
	Sửa chữa  máy điều hòa không khí
	0
	10

	5
	Nap ga  máy điều hòa không khí
	0
	10

	6
	Bảo trì máy điều hòa không khí
	0
	10

	Tổng cộng:
	0
	60


1. Kiểm tra các thiết bị máy điều hòa không khí
1.1. Máy nén
1.2. Bộ van khóa
1.3. Thiết bị điện
2. Kiểm tra các bo mạch  máy điều hòa không khí
2.1. Cấu tạo bo mạch và bộ điều khiển.
2.2. Kiểm tra thông số
2.3. Vận hành.
3. Lắp đặt máy điều hòa không khí
3.1. Kiểm tra chỗ lắp đặt. 
3.2. Thao tác lắp đặt. 
3.3. Vận hành kiểm tra .
4. Sửa chữa  máy điều hòa không khí
4.1. Kiểm tra hư hỏng
4.2. Chuẩn đoán các nguyên nhân.
4.3. Kỹ thuật sửa chữa.
5. Nạp ga  máy điều hòa không khí
5.1. Nạp ga mới.
5.1. Nạp ga bổ sung.
6.  Bảo trì máy điều hòa không khí
6.1. Kiểm tra 
6.2. Bảo trì. 
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn

	1. Tên học phần:                                
	KỸ THUẬT LẠNH ỨNG DỤNG . 

	2. Mã học phần: 
	DLANH215

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4)

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 
- Thực hành: 0 tiết 
- Tự học:  60  tiết 

	6 . Điều kiện tiên quyết: 
Môn học này được học sau khi sinh viên đã học xong môn Kỹ thuật lạnh, Thiết kế lắp đặt trạm lạnh, Điều hòa không khí, Trang bị điện hệ thống lạnh.

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: nhận biết và thông hiểu, tính toán được các hệ thống lạnh ứng dụng trong thực tế thường gặp.

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
Nội dung chủ yếu trình bày lý thuyết sơ đồ hệ thống lạnh (sơ đồ nhiệt, sơ đồ mạch điện), cách tính phụ tải nhiệt, thiết kế thi công, sửa chữa các hệ thống lạnh ứng dụng trong thực tế.

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyêt định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính
Giáo trình Kỹ thuật lạnh ứng dụng (Tổ điện lạnh – Khoa Động lực – Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng).
- Sách, tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB khoa học và kỹ thuật, 1999.
[2] Lê Xuân Hòa, Giáo trình kỹ thuật lạnh, Giáo trình trường ĐH SPKT Tp.HCM, 2007.
[3] Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, NXB Đại học quốc gia Tp. HCM, 2006.
[4] Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, 2007.

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Dự lớp: có mặt trên lớp nghe giảng từ 80% tổng số thời gian trở lên.
-      Thảo luận theo nhóm 
-      Tiểu luận
-      Kiểm tra thường xuyên 
-      Thi giữa học phần 
-      Thi kết thúc học phần 
-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

	12. Thang điểm thi: 
Theo qui chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  
	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	I 
	HỆ THỐNG LẠNH MỘT CẤP
	
	

	1 
	Bài 1: Tủ lạnh gia dụng
	2
	0 

	2
	Bài 2: Xe vận tải lạnh
	2
	0 

	3 
	Bài 3: Máy điều hòa không khí
	4
	0 

	4 
	Bài 4: Hệ thống làm lạnh bia
	2
	0 

	5
	Bài 5: Máy sản xuất nước đá
	4
	0 

	6
	Bài 6: Kho lạnh bảo quản 
	4
	0

	II
	 HỆ THỐNG LẠNH HAI CẤP
	
	 

	7
	Bài 7: Kho cấp đông
	2
	0

	8
	Bài 8: Tủ cấp đông tiếp xúc
	4
	0

	9
	Bài 9: Tủ cấp đông gió
	2
	0

	10
	Bài 10: Tủ cấp đông IQF
	4
	0

	
TỔNG CỘNG
	30
	0 



I. HỆ THỐNG LẠNH MỘT CẤP
1.Tủ lạnh gia dụng
1.1. Phân loại
1.2. Nguyên lý hoạt động
1.3 Thông số kỹ thuật
1.4 Các hư hỏng thường gặp
2. Xe vận tải lạnh
2.1. Phân loại
2.2. Nguyên lý hoạt động
2.3 Thông số kỹ thuật
2.4 Các hư hỏng thường gặp
3. Máy điều hòa không khí
3.1. Phân loại
3.2. Nguyên lý hoạt động
3.3 Thông số kỹ thuật
3.4 Các hư hỏng thường gặp
3.5 Tính phụ tải,chọn thiết bị lạnh.
4. Hệ thống làm lạnh bia
4.1. Phân loại
4.2. Nguyên lý hoạt động
4.3 Thông số kỹ thuật
4.4 Các hư hỏng thường gặp
5. Máy sản xuất nước đá
5.1. Phân loại
5.2. Nguyên lý hoạt động
5.3 Thông số kỹ thuật
5.4 Các hư hỏng thường gặp
5.5 Kỹ thuật pha nước muối
5.6 Tính phụ tải,chọn thiết bị lạnh.
6. Kho lạnh bảo quản
6.1. Phân loại
6.2. Nguyên lý hoạt động
6.3 Thông số kỹ thuật
6.4 Các hư hỏng thường gặp
6.5 Kỹ thuật sắp xếp hàng trong kho
6.6 Kỹ thuật cách nhiệt, cách ẩm
II. HỆ THỐNG LẠNH HAI CẤP NÉN
7. Kho cấp đông
7.1. Nguyên lý hoạt động
7.2 Thông số kỹ thuật
7.3 Các hư hỏng thường gặp
8. Tủ cấp đông tiếp xúc
8.1. Phân loại
8.2. Nguyên lý hoạt động
8.3 Thông số kỹ thuật
8.4 Các hư hỏng thường gặp
8.5 Nguyên lý ben nâng hạ
9. Tủ cấp đông gió
9.1. Phân loại
9.2. Nguyên lý hoạt động
9.3 Thông số kỹ thuật
9.4 Các hư hỏng thường gặp
10. Tủ cấp đông IQF
10.1. Phân loại
10.2. Nguyên lý hoạt động
10.3 Thông số kỹ thuật
10.4 Các hư hỏng thường gặp





	 
	Tp HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2014 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 

	  
	  


1. Tên học phần 			: KỸ THUẬT LẠNH ỨNG DỤNG
2. Mã môn học 			: 1108183052
3. Số tín chỉ 			: 2 (2,0,4)
4. Trình độ 	 			: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian:  
· Lên lớp 		:30 tiết 	
· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 
· Thực hành : 0 tiết 
· Tự học		: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết		: Kỹ thuật lạnh
7. Mục tiêu của học phần:
 Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
 - Tính toán thiết kế hệ thống lạnh.
· Tính toán thay thế hệ thống lạnh.
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần: 
Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý của các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, phương pháp tính toán, thiết kế kho lạnh, tính toán để chọn các thiết bị phù hợp với yêu cầu đặt ra.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
	Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 
· Dự lớp: trên 75% 
· Bài tập: trên lớp và ở nhà 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên	
10. Tài liệu học tập: 
· Sách, giáo trình chính:
[1] Giáo trình Kỹ thuật lạnh ứng dụng - Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.
· Tài liệu tham khảo:
[1] Trần Thanh Kỳ - MÁY LẠNH.
[2] Đinh Văn Thuận - HỆ THỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH
[3] Nguyễn Đức Lợi  - THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
· Dự lớp: lý thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100% 
· Thảo luận theo nhóm
· Tiểu luận:
· Báo cáo thực hành
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu  của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo quy chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết của chương trình:

	TT
	Nội dung
	Số
tiết
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành thí nghiệm
	Tự 
học
	

	1
	Chương 1. Vai trò các hệ thống lạnh trong nền kinh tế quốc dân
	1
	1
	
	2
	

	2
	Chương 2. Hệ thống và thiết bị kho lạnh bảo quản
	9
	9
	
	18
	

	3
	Chương 3. Hệ thống và thiết bị máy đá
	9
	9
	
	18
	

	4
	Chương 4.  Hệ thống máy và thiết bị cấp đông
	9
	9
	
	18
	

	5
	Chương 5.  Tính chọn đường ống, bơm, quạt.
	2
	2
	
	4
	

	Tổng số
	30
	30
	
	
	


Chương 1: VAI TRÒ CỦA CÁC HỆ THỐNG LẠNH  TRONG  NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN
 1.1  Ứng dụng kỹ thuật lạnh trong nghành chế biến và bảo quản thực phẩm.
1.1.1 Tác dụng của nhiệt độ thấp đối với thực phẩm.
1.1.2 Các chế độ xử lý lạnh thực phẩm.
 1.2  Ứng dụng kỹ thuật lạnh trong các nghành khác.
1.2.1  Ứng dụng trong sản xuất bia, nước ngọt.
1.2.2  Ứng dụng trong công nghiệp hóa chất.
1.2.3  Ứng dụng trong điều hòa không khí.
1.2.4  Ứng dụng trong siêu dẫn.
1.2.5  Ứng dụng trong thể thao.
1.2.6  Ứng dụng trong xây dựng.
Chương 2: HỆ THỐNG VÀ THIẾT BỊ KHO LẠNH BẢO QUẢN
2.1  Khái niệm, phân loại và chọn nhiệt độ bảo quản.
	2.1.1  Kho lạnh bảo quản. 
	2.1.2  Phân loại. 
	2.1.3  Chọn nhiệt độ bảo quản. 
2.2  Kết cấu, lắp đặt và tính toán dung tích kho lạnh. 
	2.2.1  Kết cấu kho lạnh. 
	2.2.2  Xác định chiều dày lớp cách nhiệt.
	2.2.3  Tính toán dung tích kho lạnh.
	2.2.4  Một số vấn đề khi thiết kế, lắp đặt và sử dụng kho lạnh. 
2.3  Tính  phụ tải nhiệt kho lạnh. 
	2.3.1  Tính nhiệt kho lạnh bảo quản. 
	2.3.2  Xác định phụ tải thiết  bị, máy nén và tổng hợp các kết quả. 
	2.3.2.1 Phụ tải nhiệt thiết bị. 
	2.3.2.2 Phụ tải nhiệt máy nén. 
2.4  Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh và cấu tạo các thiết bị chính. 
	2.4.1 Sơ đồ nguyên lý. 
	2.4.2 Chọn thiết bị chính. 
	2.4.2.1 Chọn máy nén. 
	2.4.2.2 Thiết bị ngưng tụ. 
	2.4.2.3 Thiết bị bay hơi. 
	2.4.2.4 Cụm máy nén - bình ngưng, bình chứa. 
Chương 3: HỆ THỐNG LẠNH MÁY ĐÁ
3.1  Một số vấn đề cần quan tâm khi sản xuất nước đá. 
	3.1.1  Nồng độ tạp chất cho phép. 
	3.1.2  Ảnh hưởng của tạp chất đến lượng nước đá. 
	3.1.3  Phân loại nước đá. 
	3.1.3.1  Phân loại theo màu sắc. 
	3.1.3.2  Phân loại theo hình dạng. 
	3.1.3.3  Phân loại theo nguồn nước sản xuất đá. 
3.2  Hệ thống máy đá cây. 
	3.2.1  Sơ đồ nguyên lý hệ thống máy đá cây. 
	3.2.2  Kết cấu bể đá. 
	3.2.3  Xác định kích thước bể đá. 
	3.2.4  Thời gian làm đá. 
	3.2.5  Tính nhiệt bể đá. 
	3.2.6  Các thiết bị phụ máy đá cây.
3.3  Hệ thống máy đá vảy.
	3.3.1 Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh  máy đá vảy.
	3.3.2  Cấu tạo, kích thước và cấu tạo máy đá vảy.
	3.3.3  Tính nhiệt hệ thống cối đá vảy.
3.4  Hệ thống máy đá ống.
	3.4.1  Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh  máy đá ống.
	3.4.2  Cấu tạo, kích thước và cấu tạo máy đá ống.
	3.4.3  Tính nhiệt hệ thống cối đá ống.
Chương 4: HỆ THỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ CẤP ĐÔNG
4.1  Các vấn đề về cấp đông thực phẩm.
	4.1.1  Mục đích và ý nghĩa. 
	4.1.2  Sự kết tinh của nước trong thực phẩm.
	4.1.3  Sự biến đổi thực phẩm trong quá trình cấp đông.
	4.1.4  Thời gian làm lạnh đông thực phẩm.
	4.1.5  Các phương pháp  và thiết bị kết đông thực phẩm.
	4.1.6  Xử lý thực phẩm sau cấp đông.
4.2  Hệ thống tủ cấp đông  gió.
	4.2.1  Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
	4.2.2  Kết cấu và đặc tính kỹ thuật tủ đông gió.
	4.2.3  Tính nhiệt tủ đông gió.
4.3  Hệ thống tủ cấp đông tiếp xúc.
	4.3.1  Cấu tạo tủ cấp đông.
	4.3.2  Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh.
	4.3.3  Cấu tạo và kích thước tủ cấp đông.
	4.3.4  Tính nhiệt tủ cấp đông.
	4.3.5  Cấu tạo một số thiết bị chính.
4.4. Hệ thống cấp đông IQF.
	4.4.1  Khái niệm và phân loại.
	4.4.2  Hệ thống cấp đông IQF với buồng cấp đông  có băng tải dạng xoắn.
	4.4.3  Hệ thống cấp đông IQF với buồng cấp đông  có băng tải kiểu thẳng.
	4.4.4  Hệ thống cấp đông IQF siêu tốc.
	4.4.5  Các băng chuyền thường đi kèm các buồng cấp đông  IQF.
	4.4.6  Tính toán nhiệt hệ thống cấp đông IQF.
Chương 5: TÍNH CHỌN ÐƯỜNG ỐNG, BƠM, QUẠT
5.1  Tính chọn đường ống amoniac và freon.
5.2  Tính chọn đường ống nước và nước muối.
5.3  Tính trở lực đường ống.
5.4  Tình chọn bơm. 

	
	1.Tên  học phần: 
	VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH

	2.Mã học phần: 
	

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 


5. Phân bố thời gian
- Lên lớp: 	30 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm: 	  0 tiết 
- Thực hành: 	  0 tiết
- Tự học: 	60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: kỹ thuật lạnh, Bơm quạt máy nén.kỹ thuật lạnh, Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi học xong học phần lắp đặt vận hành sửa chữa hệ thống lạnh, Sinh viên có khả năng:
· Trình bày được các phương pháp cấp dịch làm lạnh, thiết bị ngưng tụ.
· Giải thích và phân tích được cách lắp đặt các thiết bị .
· Trình bày được cách thử nghiệm hệ thống, cách nạp môi chất, vận hành và phân tích các thao tác trong vận hành hệ thống.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
· Học phần lắp đặt vận hành sửa chữa hệ thống lạnh là học phần kỹ thuật chuyên ngành. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về chọn phương pháp cấp dịch làm lạnh, thiết bị ngưng tụ. Cách lắp đặt các thiết bị. Cách thử nghiệm hệ thống , cách nạp môi chất. Vận hành và những thao tác trong quá trình vận hành.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
- Dự lớp
- Bài tập: trên lớp và ở nhà
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập  
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Giáo trình Vận hành bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lạnh,Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Khoa điện lạnh –biên soạn năm 2008
-Tài liệu tham khảo: 
[1] Trần Đức Ba, Kỹ thuật lạnh đại cương (tập II), NXB Đại Học – THCN Hà Nội, 1986.
[2]  Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, NXB Giáo dục Hà Nội, 1994 
 [3]  Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo Dục Hà Nội, 1996.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: từ 70% trở lên
- Thảo luận theo nhóm
- Tiểu luận: có
- Kiểm tra thường xuyên
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Vận hành hệ thống lạnh
	10
	0

	2
	Bảo dưỡng hệ thống lạnh
	10
	0

	3
	Sửa chữa hệ thống lạnh
	10
	0

	Tổng cộng: 
	30
	0


1. VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH.
1.1. Công tác chuẩn bị vận hành
1.2.1. Kiểm tra thiết bị
1.2.2. Vận hành hệ thống tự động
1.2.3 Vận hành hệ thống bằng tay.
1.2.4 .Dừng máy
1.2. Một số thao tác trong quá trình vận  hành
1.2.1. Xả băng dàn lạnh
1.2.2. Xả khí không ngưng
1.2.2.Ngập dịch
2. BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LẠNH
 2.1.   Bảo dưỡng máy nén
2.2. . Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ
2.3. . Bảo dưỡng thiết bị bay hơi
2.4. . Bảo dưỡng tháp giải nhiệt
2.5. . Bảo dưỡng quạt, bơm nước
2. SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH
 2.1. Sửa chữa mạch điện
2.2. . Sửa chữa hệ thống có áp suất nén quá cao
	2.2.1. Sửa chữa hệ thống có áp suất nén quá thấp
2.2.2. Sửa chữa hệ thống có áp suất hút quá cao 
2.2.3 Sửa chữa hệ thống có áp suất hút  quá thấp
2.3. . Sửa chữa máy nén.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn 


1. Tên học phần	: TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH
2. Mã học phần 	: DLANH217
3. Số tín chỉ 	: 2(2,0,4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
- Lên lớp: 	30 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm: 	  0 tiết 
- Thực hành: 	  0 tiết
- Tự học: 	60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: kỹ thuật lạnh, thiết bị điện.
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất môn học sinh viên được trang bị các kiến thức:
   - Nắm và làm chủ được các thao tác về điện trong vận hành máy lạnh 
   - Đọc và phân tích được các mạch điện động lực, điều khiển 
     - Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
      - Môn học Trang bị điện hệ thống lạnh cung cấp các kiến thức về các thiết bị điều khiển, bảo vệ trong hệ thống lạnh. Các mạch điện từ cơ bản đến nâng cao, vận hành và sửa chữa được những hư hỏng thông thường trong mạch điện của hệ thống lạnh công nghiệp .
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
- Dự lớp
- Bài tập: trên lớp và ở nhà
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập  
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Giáo trình Trang bị điện hệ thống lạnh,Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Khoa điện lạnh –biên soạn năm 2008
-Tài liệu tham khảo: 
[1] Trần Đức Ba. Phạm Văn Bôn, Nguyễn Văn Tài -Công nghệ lạnh nhiệt đới -  NXB NÔNG NGHIỆP - 1996.
[2]  Vận hành máy lạnh hãng MYCOM, nhà xuất bản tổng hợp Seaprodex năm 1988   
 [3]  Hệ thống lạnh, kỹ thuật an toàn, Tiêu chuẩn Việt Nam 4206 – 86, Hà Nội 1987.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: từ 70% trở lên
- Thảo luận theo nhóm
- Tiểu luận: có
- Kiểm tra thường xuyên
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ


13. Nội dung chi tiết học phần

	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Các thiết bị điện thông dụng trong hệ thống lạnh
	10
	0

	2
	Các mạch điện thông dụng trong hệ thống lạnh
	20
	0

	Tổng cộng: 
	30
	0


1. CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH.
1.1. Thiết bị điều khiển
1.1.1. Áp tô mát
1.1.2. Rơle nhiệt bảo vệ quá dòng, quá nhiệt.
1.1.3. Công tắc tơ và rơ le trung gian
1.2. Rơle áp suất
1.2.1. Rơle áp suất cao, rơle áp suất thấp.
1.2.2. Rơ le áp suất nước ( WP).
1.2.3Thermostat ( rơle nhiệt độ).
1.2.4 Rơle áp suất dầu.
1.3. Điều khiển và bảo vệ hệ thống
1.3.1. Bảo vệ máy nén.
1.3.2. Điều khiển mức dịch ( ga lỏng).
1.3.2.Điều khiển nhiệt độ phòng lạnh.
2. CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 
 2.1. Mạch điện động lực
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Mạch điện điển hình.
2.2. . Mạch điện khởi động sao - tam giác và giảm tải
	2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Hoạt động mạch điện
2.3. Mạch điện bảo vệ áp suất dầu
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Hoạt động mạch điện
2.3. . Mạch điện bảo vệ áp suất cao - quá dòng
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Hoạt động mạch điện
2.4. . Mạch điện bảo vệ bơm - quạt
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Hoạt động mạch điện
2.5. . Mạch cấp dịch - điều khiển quạt dàn lạnh
2.5.1. Khái niệm
2.5.2. Hoạt động mạch điện
2.4. . Mạch điện xả băng 3 giai đoạn
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Hoạt động mạch điện
.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

	1. Tên học phần: 
	Trang bị điện hệ thống lạnh 

	2. Mã học phần: 
	DLANH217

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,5) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 
- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 
- Thực hành: 0 tiết 
- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: đã học xong học phần kỹ thuật điện, 
   thiết bị điện, kỹ thuật lạnh cơ sở, nguyên lý làm lạnh.
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất môn học sinh viên được trang bị các kiến thức:
   - Nắm và làm chủ được các thao tác về điện trong vận hành máy lạnh 
   - Đọc và phân tích được các mạch điện động lực, điều khiển 
   - Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Môn học Trang bị điện hệ thống lạnh cung cấp các kiến thức về các thiết bị điều khiển, bảo vệ trong hệ thống lạnh. Các mạch điện từ cơ bản đến nâng cao, vận hành và sửa chữa được những hư hỏng thông thường trong mạch điện của hệ thống lạnh công nghiệp .

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 06 năm 2006 kết hợp với quy chế 43/2007/ QĐ-BGD&ĐT ngày 15 thàng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế 14/2007/ QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Giáo trình Trang bị điện hệ thống lạnh,Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Khoa điện lạnh –
biên soạn năm 2008
-Tài liệu tham khảo: 
[1] Công nghệ lạnh nhiệt đới - Trần Đức Ba. Phạm Văn Bôn, Nguyễn Văn Tài - NXB- NÔNG NGHIỆP - 1996.
[2]  Vận hành máy lạnh hãng MYCOM, nhà xuất bản tổng hợp Seaprodex năm 1988   
1.  [3]  Hệ thống lạnh, kỹ thuật an toàn, Tiêu chuẩn Việt Nam 4206 – 86, Hà Nội 1987.
[4]  Giáo trình Máy nén, Võ chí Chính, Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2004

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
-	Đánh giá quá trình:                                                50% , trong đó:
   + Dự lớp: 						       
   + Làm bài tập, thảo luận, báo cáo, thuyết trình:     20%
   + Thi giữa học phần:			  	          30%
-	Thi kết thúc học phần:                                           50%
   ( Thi tự luận, sinh viên không tham khảo tài liệu, thời gian tối thiểu 90 phút. )

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  



	TT 
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	Chương I
	CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH.
	
	

	Bài 1
	Thiết bị điều khiển
	2
	0 

	Bài 2
	Rơle bảo vệ áp suất
	7
	0 

	Bài 3
	Điều khiển và bảo vệ hệ thống
	2
	

	Chương II
	CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH
	
	

	Bài 4
	Mạch điện động lực 
	2
	0 

	Bài 5
	Mạch điện khởi động sao - tam giác
	2
	0 

	
	Thi giữa học phần 
	2
	0

	Bài 6
	Mạch điện bảo vệ áp suất dầu
	2
	0 

	Bài 7
	Mạch giảm tải
	2
	0

	      Bài 8
	Mạch điện bảo vệ áp suất cao - quá dòng
	2
	

	Bài 9
	Mạch điện bảo vệ bơm - quạt
	2
	0

	Bài 10
	Mạch cấp dịch - điều khiển quạt dàn lạnh
	2
	0

	Bài 11
	Mạch điện xả băng 3 giai đoạn
	2
	

	
	Ôn tập
	1
	0

	TỔNG CỘNG
	30 
	 0 



CHƯƠNG I : CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH.
BÀI 1 : THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
I. Áp tô mát.
1. Nhiệm vụ.
2. Phân loại. 
II.  Rơle nhiệt bảo vệ quá dòng, quá nhiệt.
1. Nhiệm vụ.
2. Cấu tạo – nguyên lý hoạt động.
III. Công tắc tơ và rơ le trung gian
1. Nhiệm vụ 
2. Mạch điện ứng dụng
 
BÀI 2 : RƠLE BẢO VỆ ÁP SUẤT
I. Rơle áp suất dầu.	
1. Nhiệm vụ								    
2. Phân loại
3. Cấu tạo – nguyên lý hoạt động
4. Mạch điện điều khiển									   
II. Rơle áp suất cao, rơle áp suất thấp.
1. Nhiệm vụ.
2. Phân loại 
3. Cấu tạo – nguyên lý hoạt động
4. Cân chỉnh rơle áp suất
III. Thermostat ( rơle nhiệt độ).
1. Nhiệm vụ. 
2. Phân loại.
3. cấu tạo – nguyên lý hoạt động.
    4. Cân chỉnh - lựa chọn thermostat.
IV. Rơ le áp suất nước ( WP).
    1. Nhiệm vụ.
    2. Cấu tạo.
    3.  Nguyên lý làm việc.	
    4. Mạch điện điều khiển.

BÀI 3 : ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ HỆ THỐNG
I. Bảo vệ máy nén.
1. Bảo vệ áp suất.
2. Bảo vệ quá dòng và quá nhiệt ( OCR).
3. Bảo vệ khi các điều kiện giải nhiệt không tốt.
4. Bảo vệ khi một số thiết bị khác không làm việc.
II. Điều khiển mức dịch ( ga lỏng).
II. Điều khiển nhiệt độ phòng lạnh.
III. Các ký hiệu trên bản vẽ.

CHƯƠNG II: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 
BÀI 4 : MẠCH ĐIỆN ĐỘNG LỰC
I. Khái niệm.
II. Mạch điện điển hình.
1. Sơ đồ mạch điện đơn tuyến 
2. giải thích các phần tử có trong mạch
3. Phân tích mạch.

BÀI 5 : MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG SAO - TAM GIÁC
  I. Khái niệm.
  II.  Giới thiệu mạch điện.
  III.  Hoạt động.
  IV.  Hư hỏng và biện pháp khắc phục sửa chữa.
  
BÀI 6 :  MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ ÁP SUẤT DẦU
I. Nguyên tắc chung.
II. Rơle áp suất dầu.
III. Mạch điện. 
IV. Hoạt động.

BÀI 7 :   MẠCH GIẢM TẢI 
I.   Khái niệm.
II. Giới thiệu mạch điện.
III.  Áp dụng.
IV. Hoạt động.

BÀI 8 :   MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ ÁP SUẤT CAO - QÚA DÒNG 
I. Giới thiệu.
II. Mạch bảo vệ áp suất cao.
1. Nguyên lý hoạt động.
II.  Mạch bảo vệ quá dòng.
1. Nguyên lý hoạt động.
2. Hư hỏng và biện pháp khắc phục sửa chữa.

BÀI 9 :   MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ BƠM – QUẠT 
I. Giới thiệu.
II. Mạch điện điều khiển chạy các bơm – quạt.
1. Chế độ bằng tay.
2. Chế độ tự động.
III.  Mạch bảo vệ quá dòng bơm quạt giải nhiệt.
IV.  Bảo vệ áp suất nước.

BÀI 10 :   MẠCH CẤP DỊCH - ĐIỀU KHIỂN QUẠT DÀN LẠNH 
I. Giới thiệu.
II. Mạch cấp dịch dàn lạnh.
1. Chế độ tự động.
2. Chế độ bằng tay.
III.  Mạch điều khiển quạt dàn lạnh.
1. Điều khiển chạy quạt.
2. Bảo vệ quá dòng.

 BÀI 11 :   MẠCH ĐIỆN XẢ BĂNG 3 GIAI ĐOẠN
I. Dẫn nhập.
II. Giới thiệu mạch điện.
III. Nguyên lý hoạt động.
1. Giai đoạn 1: Rút dịch khỏi dàn lạnh.
2. Giai đoạn 2: Giai đoạn xả băng.
3. Giai đoạn 3: Giai đoạn làm khô dàn lạnh.
 III. Mạch chuông báo động.



	 
	Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2015 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 



1. Tên học phần	: THỰC TẬP VẬN HÀNH SỬA CHỮA LẠNH CÔNG NGHIỆP
2. Mã học phần 	 : DLANH214
3. Số tín chỉ 	 : 2(0,2,2)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
- Lý thuyết	: 0 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm	: 0 tiết 
- Thực hành	: 60 tiết
- Tự học	: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Thực tập điện lạnh cơ bản. Thực tập sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: nhận biết và đánh giá tình trạng của 1 hệ thống lạnh công nghiệp.
Môn học trang bị kỹ năng để sinh viên nắm vững các thao tác sử dụng các thiết bị chuyên dùng trong việc chẩn đoán và sửa chữa hệ thống máy lạnh công nghiệp. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Nội dung chủ yếu trình bày phương pháp nhận biết các thiết bị chính và phụ của hệ thống lạnh. Thực hiện các kỹ năng vận hành và đánh giá tình trạng hệ thống
.9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
- Dự lớp
- Bài tập: trên lớp và ở nhà
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập  
-Sách, giáo trình chính:
Giáo trình Thực tập vận hành sửa chữa lạnh công nghiệp của Tổ điện lạnh –Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng.
-Tài liệu tham khảo
[1] TS. Nguyễn Đức Lợi – Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh- Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật -1999.
[2] Trần Thế San -Nguyễn Đức phấn – Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh- Nhà xuất bản Đà nẳng-2001.
[3] Trần Thế San -Nguyễn Đức phấn – Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh- Nhà xuất bản Đà nẳng-2001
     [4] TS. Nguyễn Đức Lợi – Máy và thiết bị lạnh- Nhà xuất bản giáo dục -1997.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Sinh viên vắng mặt không lý do ở buổi làm bài thi thực hành tại xưởng sẽ nhận điểm 0 của bài tập đó theo quy định.
- Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành.
12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Bài 1: Khảo sát các sơ đồ và kiểm tra các thiết bị hệ thống lạnh. 
	0
	10

	2
	Bài 2: Trình tự vận hành và xác định các thông số trong hệ thống lạnh
	0
	10

	3
	Bài 3: Phương pháp điều chỉnh thông số của hệ thống lạnh.
	0
	10

	4
	Bài 4: Phương pháp thực hiện các kỹ năng sửa chữa cơ bản.
	0
	10

	5
	Bài 5: Phương pháp xác định các hư hỏng.
	0
	10

	6
	Bài 6: Phương pháp bảo trì thiết bị lạnh.
	0
	10

	Tổng cộng:
	0
	60


1. Khảo sát các sơ đồ và kiểm tra các thiết bị hệ thống lạnh.
1.1. Máy nén
1.2. Thiết bị phụ
1.3. Mạch điện 
2. Trình tự vận hành và xác định các thông số  trong hệ thống lạnh
2.1. Thao tác vận hành.
2.2. Thao tác dừng máy
2.3. Xác định thông số
3. : Phương pháp điều chỉnh thông số của hệ thống lạnh
3.1. Thao tác điều chỉnh thiết bị điện và bảo vệ.
3.2. Thao tác điều chỉnh thiết tiết lưu 
4. : Phương pháp thực hiện các kỹ năng sửa chữa cơ bản.
4.1. Thao tác nạp ga, nạp dầu
4.2. Thao tác nhốt ga, xả khí
4.3. Thao tác xử lý ngập dịch.
5. Phương pháp xác định các hư hỏng .
5.1. Thao tác kiểm tra xác định hư hỏng.
5.1. Thao tác khắc phục.
6.  Phương pháp bảo trì thiết bị lạnh.
6.1. Thao tác Kiểm tra 
6.2. Thao tác Bảo trì. 
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn



1. Tên học phần	: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Mã học phần 	: DLANH001
3. Số tín chỉ 	: 2(2,0,4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
- Lên lớp: 	30 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm: 	  0 tiết 
- Thực hành: 	  0 tiết
- Tự học: 	60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
7. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ năng ứng dụng kiến thức này vào thực tiễn ngành Điện lạnh đã được đào tạo. nhằm phát huy tính sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm  của sinh viên; đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay của xã hội.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
   Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về phương pháp nghiên cứu khoa học. Trong quá trình học, sinh viên được hướng dẫn thực hiện một đề tài NCKH quy mô nhỏ áp dụng ngay những kiến thức vừa học sau mỗi bài.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
- Dự lớp
- Bài tập: trên lớp và ở nhà
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập  
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Phương pháp nghiên cứu khoa học – Biên soạn: Châu Kim Lang– Trường ĐHSPKT – 2002.
-Tài liệu tham khảo: 
[1] Phạm Viết Vượng, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – Nhà xuất bản Đại  học Quốc gia Hà Nội 
[2]  Luật Khoa học Công nghệ - số 21/2000/QH10
 [3]  Quy chế về nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/03/2000.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: từ 70% trở lên
- Thảo luận theo nhóm
- Tiểu luận: có
- Kiểm tra thường xuyên
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Những vấn đề cơ bản về nghiên cứu khoa học
	2
	0

	2
	Các văn bản pháp lý về nghiên cứu khoa học
	2
	0

	3
	Nội dung cơ bản của hoạt động nghiên cứu khoa học
	14
	0

	4
	Bài tập: Thực hiện đề tài NCKH
	12
	0

	Tổng cộng: 
	30
	0


1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIÊN CƯU KHOA HỌC
1.1. Tổng quan về nghiên cứu khoa học
1.2. Những yêu cầu trong nghiên cứu khoa học
2. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
 2.1.   Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ
2.2. . Quy chế về nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. NỘI DUNG CƠ BẢN
 2.1. Chọn đề tài nghiên cứu khoa học
2.2. Soạn đề cương nghiên cứu khoa học
2.3. Các phương pháp thu thập tài liệu trong nghiên cứu khoa học
2.4. Xử lý tài liệu liệu trong nghiên cứu khoa học
2.5. Viết công trình nghiên cứu khoa học
4. THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn 






1. Tên học phần: 	THỰC HÀNH SỬA CHỮA MÁY LẠNH
2. Mã môn học 	: 1108182030
3. Số tín chỉ 	: 3 (0,6,3)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian:  
· Lên lớp			: 0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết
· Thực hành		: 90 tiết
· Tự học			: 45 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: Không		
7. Mục tiêu của học phần:
 Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
 - Nắm vững những kiến thức cơ bản về mạch điện máy lạnh.
- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy lạnh thường dùng.
- Thực hiện được công việc sửa chữa, có cơ sở để nâng cao trình độ chuyên môn sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng bảo dưỡng - sửa chữa máy lạnh.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.
· Dự lớp: Bắt buộc 100%
· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: Chuẩn bị nguyên liệu 
· Khác: theo yêu cầu  của giảng viên
10. Tài liệu học tập:
· Sách,  giáo trình chính:
[1]Giáo trình thực hành lạnh – Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. 
· Tài liệu tham khảo:
[1].  Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy  - TỦ LẠNH, MÁY KEM, MÁY ĐÁ, MÁY ĐIỂU HÒA NHIỆT ĐỘ.
[2]. Châu Ngọc Thạch - KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH. 
11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
· Dự lớp: Có mặt trên lớp làm thực hành 100% tổng số thời gian.
· Thảo luận theo nhóm
· Kiểm tra thường xuyên
· Báo cáo thực hành
· Thi kết thúc học phần 
12. Thang điểm thi:    Theo quy chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:
	TT
	Nội dung chương trình
	Số
tiết
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành thí nghiệm 
	tự 
học
	

	Modun 1. Mạch điện máy lạnh
	30
	
	30
	15
	

	1
	Bài 1.   Giới thiệu các thiết bị điện trong máy lạnh.
	10
	
	10
	5
	

	2
	Bài 2. Đấu mạch điện máy lạnh 1 cụm
	10
	
	10
	5
	

	3
	Bài 3. Đấu mạch điện máy lạnh 2 cụm.
	10
	
	10
	5
	

	Modun 2. Lắp đặt-bảo dưỡng-sữa chữa máy lạnh
	60
	
	60
	30
	

	4
	Bài 1. Thực hành sữa chữa máy lạnh
	20
	
	20
	10
	

	5
	Bài 2.  Kiểm tra sự cố  hệ thống lạnh dân dụng
	20
	
	20
	10
	

	6
	Bài 3.  Lắp đặt - bảo dưỡng dân dụng
	20
	
	20
	10
	

	Tổng số
	90
	
	90
	
	


Modun 1: MẠCH ĐIỆN MÁY LẠNH
Bài 1: Giới thiệu các thiết bị điện trong máy lạnh
1.1  Rơle bảo vệ máy lạnh (thermic).
1.2  Rơle nhiệt độ (thermostat).
1.3  Rơle khởi động kiểu điện áp.
1.4  Quạt trong máy lạnh.
1.5  Bộ công tắc máy lạnh 1 cụm.
1.6  Tụ điện.
1.7  Board trong máy lạnh .
Bài 2: Đấu mạch điện máy lạnh 1 cụm
2.1  Giới thiệu cách đấu mạch điện.
2.2  Đấu mạch điện máy lạnh 1 cụm cơ bản.
2.3  Đấu mạch điện máy lạnh 1 cụm có rơle điện áp.
2.4  Các mạch điện máy lạnh 1 cụm thông dụng (toshiba, National...).
Bài 3: Đấu mạch điện máy lạnh 2 cụm
3.1  Đấu mạch điện phần Outdoor.
3.2  Đấu mạch điện phần Indoor.
3.3  Đấu mạch điện một số máy lạnh 2 cụm thông dụng.
3.4  Hướng dẫn sử dụng một số remote thông dụng.
3.5  Vận hành máy lạnh 2 cụm.
Modun 2:  LẮP ĐẶT - BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA  HTL DÂN DỤNG
Bài 1: Sữa chữa máy lạnh
1.1  Nạp dầu.
1.2  Cân cáp.
1.3  Hút chân không.
1.4  Thử xì.
1.5  Sạc gas.
1.6  Hàn kín.
Bài 2: Kiểm tra sự cố  hệ thống lạnh dân dụng
2.1  Kiểm tra - Chẩn đoán và khắc phục sự cố phần cơ - điện. 
2.2  Kiểm tra - Chẩn đoán và khắc phục sự cố phần lạnh. 
Bài 3: Lắp đặt  -  Bảo dưỡng máy lạnh dân dụng
3.1 Lắp đặt máy lạnh một cụm.
3.2  Lắp đặt máy lạnh hai cụm.
3.3  Bảo dưỡng máy lạnh một cụm.
3.4  Bảo dưỡng máy lạnh hai cụm.

14. Phê duyệt:  
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn













1. Tên học phần 	: THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÔTÔ
2. Mã môn học 	: 1108183054
3. Số tín chỉ 	: 1 (0,2,1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian:  
· Lên lớp				: 0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết
· Thực hành			: 30 tiết
· Tự học				: 15 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 		: Không			
7. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
     - Nắm vững những kiến thức cơ bản về hệ thống lạnh ô tô.
- Biết vận dụng kỹ năng nghề vào thực hành sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh ô tô.
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:
Đây là học phần thực hành chuyên ngành điện lạnh. Qua học phần này sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề về hệ thống lạnh ô tô.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.
· Dự lớp: Bắt buộc 100%
· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: Chuẩn bị nguyên liệu 
· Khác: theo yêu cầu  của giảng viên
10. Tài liệu học tập:  
· Sách,  giáo trình chính:
[1]. Giáo trình thực hành điều hòa không khí ô tô - Trường Đại học công nghiệp Tp.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Oanh - THỰC HÀNH ĐIỆN LẠNH Ô TÔ. 
[2]. Trần Thanh Kỳ - MÁY LẠNH.
11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.
· Dự lớp: Bắt buộc 100%
· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: Chuẩn bị nguyên liệu 
· Khác: theo yêu cầu  của giảng viên
12. Thang điểm thi:    Theo quy chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:
 
	TT
	Nội dung chương trình 
	Số giờ
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành thí nghiệm  
	Tự 
học
	

	1
	Bài 1. Khảo sát hệ thống điều hòa không khí ôtô
	5
	
	5
	2
	

	2
	Bài 2.   Tháo lắp máy nén - Bộ ly hợp.
	5
	
	5
	3
	

	3
	Bài 3.  Lắp đặt bảo dưỡng các thiết bị
	5
	
	5
	2
	

	4
	Bài 4.  Hệ thống điện lạnh ôtô
	5
	
	5
	3
	

	5
	Bài 5. Nạp gas hẹ thống lạnh ôtô
	5
	
	5
	2
	

	6
	Bài 6. Các dạng hư hỏng và sữa chữa
	5
	
	5
	3
	

	Tổng số
	30
	
	30
	
	



 Bài 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN XE Ô TÔ
1.1  Giới thiệu về hệ thống điều hòa không khí ô tô.
1.2  Khảo sát một số hệ thống điều hòa không khí của một số ô tô thông dụng.
Bài 2: THÁO LẮP MÁY NÉN - BỘ LY HỢP
2.1  Giới thiệu máy nén lạnh. 
2.2  Quy trình tháo lắp máy nén.
2.3  Đo, kiểm, tháo lắp bộ ly hợp từ. 
Bài 3:  LẮP ĐẶT BẢO DƯỠNG CÁC THIẾT BỊ
3.1  Máy nén, bộ ly hợp. 
3.2  Dàn lạnh.
3.3  Dàn nóng.
3.4  Van tiết lưu.
3.5  Thiết bị phụ. 
Bài 4: HỆ THỐNG ĐIỆN LẠNH Ô TÔ
4.1  Mạch điện điều khiển hệ thống lạnh ô tô. 
4.2  Một số mạch điện điển hình.  
Bài 5: NẠP GAS HỆ THỐNG LẠNH Ô TÔ 
5.1  Các bước chuẩn bị. 
5.2  Thử kín. 
5.3  Hút chân không. 
5.4  Nạp gas. 
5.5  Kiểm tra các thông số kỹ thuật. 
Bài 6: CÁC DẠNG HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA
6.1 Các hư hỏng về phần lạnh. 
6.1.1 Thiếu gas. 
6.1.2 Nghẹt gas. 
6.2  Hư hỏng thuộc phần điện.
6.3  Hư hỏng thuộc phần cơ.

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn










1. Tên học phần 			: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
2. Mã môn học 			: 1108183499
3. Số tín chỉ 			: 3 (0,0,9)
4. Trình độ 	 			: Cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian:
· Lên lớp 	    :  0 tiết 	
· Thực tập phòng thí nghiệm : 0 tiết 
· Thực hành 	    : 0 tiết 
· Tự học	    : 135 tiết
6. Điều kiện tiên quyết	             : Kỹ thuật lạnh ứng dụng
7. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
 - Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.
- Sinh viên vận dụng  kiến thức để giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tiễn.
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:
Đây là đồ án chuyên ngành trang bị cho sinh viên kiến thức về ngành công nghệ Nhiệt - Lạnh và các phương pháp tính chọn được hệ thống.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Dự lớp 
· Bài tập 
· Dụng cụ học tập 
· Khác
10. Tài liệu học tập: 
· Sách, giáo trình:
· Tài liệu tham khảo:
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
· Dự lớp 
· Thảo luận
· Bản thu hoạch 
· Thuyết trình
· Báo cáo
· Kiểm tra thường xuyên
· Khác 
12. Thang điểm thi:   Theo quy chế tín chỉ


13. Nội dung chi tiết học phần:
	+ Đồ án hệ thống lạnh 
	+ Đồ án hệ thống sấy
	 
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn














1. Tên học phần 	: THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LANH
2. Mã môn học 	: 1108183054
3. Số tín chỉ 	: 1 (0,2,1)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian:  
· Lên lớp				: 0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết
· Thực hành			: 30 tiết
· Tự học				: 15 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 		: Không			
7. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
     - Nắm vững những kiến thức cơ bản về hệ thống lạnh ô tô.
- Biết vận dụng kỹ năng nghề vào thực hành sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh ô tô.
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:
Đây là học phần thực hành chuyên ngành điện lạnh. Qua học phần này sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề về hệ thống lạnh ô tô.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.
· Dự lớp: Bắt buộc 100%
· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: Chuẩn bị nguyên liệu 
· Khác: theo yêu cầu  của giảng viên
10. Tài liệu học tập:  
· Sách,  giáo trình chính:
[1]. Giáo trình thực hành điều hòa không khí ô tô - Trường Đại học công nghiệp Tp.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Văn Tài - Kỹ thuật điện lạnh- Năm 2003
   [2]. Phạm Văn Tùy-  Nguyễn Đức Lợi - Tự động hóa trong hệ thống lạnh- ĐHBK TP.Hà Nội
       [3]. Nguyễn Trọng Thắng-Nguyễn Đức Lợi-Thực hành máy điện1,2-ĐHSPKT TP.Hồ Chí Minh
                                                    

11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.
· Dự lớp: Bắt buộc 100%
· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: Chuẩn bị nguyên liệu 
· Khác: theo yêu cầu  của giảng viên
12. Thang điểm thi:    Theo quy chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:
 
	TT
	Nội dung chương trình 
	Số giờ
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành thí nghiệm  
	Tự 
học
	

	1
	 Bài 1. Kiểm tra các khí cụ điện
	
	
	
	
	

	2
	Bài 3.  Đấu các mạch điện điều khiển cơ bản
	
	
	
	
	

	3
	Bài 4.  Đấu các mạch điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	30
	
	30
	
	



 Bài 1: KIỂM TRA CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN
1.1  Kiểm tra relay nhiệt.
1.2  Kiểm tra relay áp suất cao.
1.2  Kiểm tra relay áp suất thấp
1.2  Kiểm tra relay áp hiệu suất dầu
1.2  Kiểm tra relay nhiệt độ, áp lực nước.
Bài 2: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN
2.1  Mạch tuần tự điều khiển động cơ ba pha
2.2  Mạch Rờle  áp suất dầu 
2.3  Mạch Rờle  áp suất cao, thấp
2.4  Mạch khởi động sao – tam giác có báo sự cố
Bài 3:  ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP
3.1  Mạch máy lạnh tủ đứng
3.2  Mạch kho lạnh
3.3  Mạch giảm tải máy nén kết hợp báo sự cố HTL
3.4  Mạch kho Đông
3.5  Mạch xả băng.

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn




































1. Tên học phần 	:THỰC HÀNH HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG
2. Mã môn học 	: 1108183034
3. Số tín chỉ 	: 2 (0,4,2)
4. Trình độ 	: Cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian:  
· Lên lớp				: 0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm:0  tiết
· Thực hành			: 60 tiết
· Tự học				: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	  : Không				
7. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
- Nắm vững  những kiến thức cơ bản về hệ thống cấp đông.
- Biết vận dụng nghề vào thực hành sửa chữa - bảo trì hệ thống cấp đông.
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:
Là học phần thực hành chuyên ngành lạnh công nghiệp. Qua học phần này sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về hệ thống cấp đông.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.
· Dự lớp: Bắt buộc 100%
· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: Chuẩn bị nguyên liệu 
· Khác: theo yêu cầu  của giảng viên
10. Tài liệu học tập: 
· Sách giáo trình chính  
[1]. Giáo trình thực hành lạnh công nghiệp - Trường Đại học công nghiệp TPHCM. 
· Tài liệu tham khảo:
[1]. Trần Thanh Kỳ - MÁY LẠNH.
[2]. Đinh Văn Thuận - HỆ THỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH
[3]. Nguyễn Đức Lợi  - THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH.
[4]. Nguyễn Đức Lợi  - TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH.
11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.
· Dự lớp: Bắt buộc 100%
· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: Chuẩn bị nguyên liệu 
· Khác: theo yêu cầu  của giảng viên
12. Thang điểm thi    Theo quy chế tín chỉ	
13. Nội dung chi tiết học phần:
  
	TT
	Nội dung chương trình 
	Số giờ
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành thí nghiệm   
	Tự
 học 
	

	1
	Bài 1.  Khảo sát lắp đặt máy và thiết bị hệ thống lạnh cấp đông
	10
	
	10
	5
	

	2
	Bài 2. Lắp đặt mạch điện hệ thống lạnh cấp đông
	30
	
	30
	15
	

	3
	Bài 3. Vận hành, bảo dưỡng hệ thống
	10
	
	10
	5
	

	4
	Bài 4. Chẩn đoán, khắc phục các sự cố
	10
	
	10
	5
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	
	



Bài 1: KHẢO SÁT LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ HỆ THỐNG LẠNH CẤP ĐÔNG
1.1  Khảo sát lắp đặt máy và thiết bị hệ thống lạnh cấp đông gió.
1.2  Khảo sát lắp đặt máy và thiết bị hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc.
1.3  Khảo sát lắp đặt máy và thiết bị hệ thống băng chuyền IQF.
Bài 2: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH CẤP ĐÔNG
2.1  Các thiết bị điều khiển, bảo vệ trong hệ thống lạnh cấp đông.
2.2  Các mạch điện điều khiển, bảo vệ trong hệ thống lạnh cấp đông.
2.3  Mạch điện hoàn chỉnh hệ thống lạnh cấp đông gió.
2.4  Mạch điện hoàn chỉnh hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc.
2.5  Mạch điện hoàn chỉnh hệ thống băng chuyền IQF.
Bài 3: VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG HỆ THỒNG 
3.1  Vận hành hệ thống.
3.2  Bảo dưỡng hệ thống.
3.3  Tháo lắp máy nén
Bài 4: CHẨN ĐOÁN, KHẮC PHỤC SỰ CỐ
4.1  Chẩn đoán, khắc phục các sự cố về nhiệt độ.
4.2  Chẩn đoán, khắc phục các sự cố về áp suất.
4.3  Chẩn đoán, khắc phục các sự cố về điện.
4.4  Các sự cố khác.

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn





1. Tên học phần 	: THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG          HỆ THỐNG LẠNH.
2. Mã môn học 	: 1108183055
3. Số tín chỉ 	: 1 (0,2,1)
4. Trình độ 	: Cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian: 
· Lên lớp			: 0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm: 0  tiết
· Thực hành		: 30 tiết
· Tự học			: 15 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: Không			
7. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 
- Ứng dụng PLC để vận hành tự động cho các hệ thống lạnh.
- Ứng dụng PLC để lập trình cho hệ thống.
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:
Là học phần thực hành chuyên sâu của ngành Nhiệt - Lạnh. Qua học phần này sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về tự động hóa trong hệ thống lạnh.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.
· Dự lớp: Bắt buộc 100%
· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: Chuẩn bị nguyên liệu 
· Khác: theo yêu cầu  của giảng viên
10. Tài liệu học tập: 
· Sách,  giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình thực hành - Trường Đại học công nghiệp TP.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:
[1]. Trần Thanh Kỳ - MÁY LẠNH.
[2]. Đinh Văn Thuận - HỆ THỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH
[3]. Nguyễn Đức Lợi  - THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH.
11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT và 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.
· Dự lớp: Bắt buộc 100%
· Bài tập: Trên lớp và ở nhà 
· Dụng cụ và học liệu: Chuẩn bị nguyên liệu 
· Khác: theo yêu cầu  của giảng viên
12. Thang điểm thi:   Theo quy chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung chương trình 
	Số giờ
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành thí nghiệm  
	Tự
học 
	

	1
	Bài 1. Ứng dụng các thiết bị cảm biến trong hệ thống lạnh
	5
	
	5
	2
	

	2
	Bài 2. Ứng dụng PLC vào điều khiển hệ thống máy nén
	10
	
	10
	5
	

	3
	Bài 3. Ứng dụng PLC vào điều khiển các thiết bị khác trong hệ thống lạnh
	5
	
	5
	3
	 

	4
	Bài 4. Ứng dụng PLC trong hệ thống lạnh
	10
	
	10
	5
	

	Tổng số
	30
	
	30
	
	 


Bài  1: ỨNG DỤNG CÁC THIẾT BỊ CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG LẠNH
1.1 Thiết bị cảm biến nhiệt độ.
1.2  Thiết bị cảm biến áp suất.
1.3  Thiết bị cảm biến lưu lượng.
1.4  Thiết bị cảm biến độ ẩm.
Bài  2: ỨNG DỤNG PLC VÀO ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG MÁY NÉN
2.1  Điều khiển khởi động.
2.2  Điều chỉnh năng suất.
2.3  Điều khiển bảo vệ.
Bài  3: ỨNG DỤNG PLC VÀO ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG LẠNH 
3.1  Điều khiển bảo vệ thiết bị ngưng tụ. 
3.2  Điều khiển bảo vệ thiết bị bay hơi. 
3.3  Điều khiển cấp dịch.
3.4  Điều khiển khống chế mức lỏng
Bài  4: ỨNG DỤNG PLC TRONG HỆ THỐNG LẠNH
4.1  Ứng dụng PLC trong hệ thống điều hòa không khí
4.2  Ứng dụng PLC trong hệ thống kho lạnh
4.3  Ứng dụng PLC trong hệ thống cấp đông
4.4  Ứng dụng PLC trong hệ thống sản xuất nước đá 

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn
	Thực hành Trang bị điện hệ thống lạnh
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